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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 162 /2017/HS-PT 

Ngày: 28/11/2017        

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

               Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    Bà   Lê Thúy Phượng            

  Các thẩm phán:                        Bà   Lê Thị Hiền         

 Ông Nguyễn Hồng Tuấn     
 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 
Ông Võ Văn Thành - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 180/2017/TLPT-HS 

ngày 12 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo Lê Sinh Đ và Lê Thành H do có kháng 

cáo của các bị cáo và người bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

60/2017/HSST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 
 
 

* Bị cáo có kháng cáo:  
 

1. Lê Sinh Đ, sinh năm 1983 tại Khánh Hòa; nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện 

nay: Thôn X, xã S, huyện V, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; cha: Lê L, sinh năm 1956; mẹ: Lương Thị L, sinh năm 1954; có 

vợ là Phùng Thị K sinh năm 1983; có 03 con; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa; 
 
 

2. Lê Thành H, sinh năm 1988 tại Khánh Hòa; nơi ĐKNKTT và chỗ ở 

hiện nay: Thôn X, xã S, huyện V, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Làm nông; trình 

độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; cha: Lê L, sinh năm 1956; mẹ: Lương Thị L, sinh năm 1954; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 
 

* Người tham gia tố tụng khác có kháng cáo:  
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Người bị hại: 1. Anh Ngô Trọng T, sinh năm 1991; trú tại: Thôn X, xã S, 

huyện V, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 
 

2. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1990; trú tại: Số 83 đường T, phường V, 

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V và bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện V thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 13/02/2017, trong lúc đang uống bia tại nhà anh Ngô Trọng T 

thuộc thôn X, xã S, huyện V, tỉnh Khánh Hòa, thì anh T nhớ lại việc em mình bị 

Lê Thành H đập xe trước đó, nên đã rủ anh Nguyễn Văn Q và anh Đoàn Ngọc T 

cùng đi đến nhà H để nói chuyện, tất cả đồng ý. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng 

ngày, anh T điều khiển xe mô tô biển số 68G1-277.41 chở anh T và anh Q đi đến 

nhà Lê Thành H thuộc thôn X, xã S, huyện V. Khi đến nơi thì gặp ông Lê L và bà 

Lương Thị L là cha mẹ của H nên T đã hỏi H có nhà hay không, ông L, bà L nói 

H không có nhà và hai bên có cải vã qua lại. 
 

Lúc này, Lê Thành H và Lê Sinh Đ cùng một số thanh niên đang ngồi chơi 

tại quán nhà anh Nguyễn M ở cùng thôn, cách nhà H khoảng 60m, thì em Phan N 

đến nói cho H biết có người cầm cây đến nhà tìm H. Nghe thấy vậy, H nói với Đ 

và những người đang ngồi chơi: “Mấy ông anh, có người đến nhà tìm đánh em”. 

Nói xong H lấy tại nhà anh L một cây gỗ hình trụ tròn, dài 142cm, đường kính 

3cm, trên thân cây có sơn màu đỏ - trắng và chạy về nhà. Đ cũng lấy tại đây một 

cây gỗ hình trụ trọn, dài 140cm, đường kính 03cm, trên thân cây có sơn màu đỏ - 

trắng chạy theo sau. 
 

Khi về đến nhà, H thấy anh T, anh Q, anh T đang đứng trên đường bê tông 

cách cổng nhà H khoảng 10m về hướng Bắc và em gái H là chị Lê Thị Thanh Th 

đang nằm trong sân nhà và được ông L, bà L chăm sóc. Nhìn thấy vậy nên H nghĩ 

Th bị nhóm anh T đánh, nên dùng cây đánh liên tiếp hướng từ trên xuống vào đầu 

và tay trái anh T, anh T quay người bỏ chạy thì H đuổi theo đánh nhưng không 

trúng. Cùng lúc này, Đ cũng về đến nhà và xông đến dùng cây đánh hướng từ trên 

xuống vào tay trái anh Q, anh Q quay người bỏ chạy nhưng bị Đ đuổi theo đánh 

liên tiếp vào đầu, tai phải và lưng nên té ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, anh T, 

anh Q được mọi người đưa đi cấp cứu.   

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 69/TgT ngày 

05/4/2017 của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận thương tích 

của anh Ngô Trọng T như sau: 01 vết sẹo vùng chẩm, sẹo nhỏ khô tốt, tỷ lệ 

thương tật 03%; chấn thương gây gãy mỏm khủy tay trái, nạn nhân đã được phẩu 

thuật kết hợp xương, hiện tại cẳng tay gấp – duỗi được trong khoảng 90
o
-120

 o
, tỷ 
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lệ thương tật 15%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

18%. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 72/TgT ngày 

12/4/2017 của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận thương tích 

của anh Nguyễn Văn Q như sau: Chấn thương vùng đầu gây vỡ lún sọ đỉnh trái, 

nạn nhân đã được điều trị nội khoa, hiện tại ổn định và để lại 01 vết sẹo có kích 

thước lớn, sẹo khô tốt, tỷ lệ thương tật 15%; 01 sẹo nhỏ vùng vành tai phải, sẹo 

khô tốt, tỷ lệ thương tật 01%; chấn thương vùng cẳng tay trái gây gãy 1/3 xương 

trụ trái, nạn nhân đã được phẩu thuật kết hợp xương, hiện tại ổn định, tỷ lệ thương 

tật 08%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 23%. 
 

Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2017/HSST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện V đã quyết định: Áp dụng khoản 2 (thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a, i khoản 1) Điều 104; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Sinh Đ 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù và bị cáo 

Lê Thành H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài 

ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 
 

Ngày 07/9/2017 bị cáo Lê Sinh Đ và bị cáo Lê Thành H có đơn kháng cáo 

và ngày 11/9/2017 hai bị cáo có đơn kháng cáo bổ sung xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin được hưởng án treo. 
 

Ngày 11/9/2017 người bị hại anh Ngô Trọng T kháng cáo đề nghị giảm 

hình phạt và cho bị cáo Lê Thành H được hưởng án treo. 
 

Ngày 11/9/2017 người bị hại anh Nguyễn Văn Q kháng cáo đề nghị cho bị 

cáo Lê Sinh Đ được hưởng án treo. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và người bị hại giữ nguyên nội dung 

kháng cáo.  
 

 
 

Các bị cáo trình bày: Việc các bị cáo phạm tội là do khi các bị cáo chạy về 

tới nhà thấy nhóm anh T có cầm cây và em gái (Th) nằm trong sân nhà, vì nghĩ 

Thbị nhóm T đánh nên đã hành động thiếu suy nghĩ, cầm cây đuổi đánh người bị 

hại gây thương tích. Hiện tại hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bị cáo là lao động 

chính trong gia đình, nên mong Tòa xem xét giảm hình phạt và cho các bị cáo 

được hưởng án treo. 
 

Người bị hại (anh T và anh Q) trình bày: Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo 

đã thấy được sai phạm của bản thân, biết hối lỗi và đã bồi thường thiệt hại. Hiện 

tại hoàn cảnh gia đình các bị cáo rất khó khăn nên mong tòa xem xét cho hai bị 

cáo được hưởng án treo. 
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Phát biểu tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo và người bị hại; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 
 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   
 

   n cơ s  nội  ung vụ án, c n cứ vào các tài  iệu có t ong h  sơ vụ án đ  

được thẩm t a,   t h i, t anh  u n tại phiên tòa phúc thẩm   ội đ ng   t    nh n 

thấy như sau: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại phiên 

tòa sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 

22 giờ ngày 13/02/2017, ngay trước nhà các bị cáo ở thôn X, xã S, huyện V, 

Khánh Hòa, bị cáo Lê Sinh Đ đã có hành vi dùng cây gỗ đánh vào tay trái, đầu và 

tai phải của anh Nguyễn Văn Q gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

23%; bị cáo Lê Thành H đã có hành vi dùng cây gỗ đánh vào tay trái và đầu của 

anh Ngô Trọng T gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%. 
 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo dùng cây gỗ là hung khí nguy 

hiểm gây thương tích cho người bị hại mà không có nguyên do nên cấp sơ thẩm 

thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 (viện dẫn 

điểm a, i khoản 1 ) Điều 104 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 
 

Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo và người bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo; Hội đồng xét xử thấy rằng: 
 

Giữa các bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng khi 

nghe em H báo có người cầm cây đến tìm H, thì cả bị cáo H và bị cáo Đ đều lấy 

cây gỗ ở quán anh L và chạy về nhà (bị cáo H chạy trước, bị cáo Đ chạy theo 

sau). Khi thấy nhóm anh T và anh Q đứng trước nhà mình, các bị cáo không hỏi 

rõ sự việc và nguyên do mà đã cầm cây đuổi đánh anh T và anh Q gây nên thương 

tích nghiêm trọng.  
 

Hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm hại 

sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến 

trật tự, trị an tại địa phương. Vì vậy, để giữ gìn kỷ cương pháp luật và để giáo 

dục, cải tạo các bị cáo, cần thiết phải xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của các 

bị cáo, đồng thời phòng ngừa chung trong xã hội. 

Trong vụ án này, xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo 

thì thấy rằng: Khi bị cáo H chạy về trước, do thấy em gái bị mệt nằm trong nhà, bị 

cáo đã tưởng em gái mình bị nhóm anh T đánh nên đã cầm cây đuổi đánh anh T, 

gây thương tích cho anh T với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%. Bị cáo Đ chạy theo 

sau về nhà thấy H đánh anh T, mặc dù đã được ông L (cha bị cáo) can ngăn nhưng 

bị cáo Đ vẫn cầm cây đuổi đánh anh Q, gây thương tích cho anh Q với tỷ lệ tổn 
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thương cơ thể là 23%. Do vậy, tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của 

các bị cáo là ngang nhau. 
 

Khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho 

các bị cáo như thật thà khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho người 

bị hại và được người bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; đồng 

thời cấp sơ thẩm cũng xem xét nhân thân của các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự,  

là nhân dân lao động, trình độ văn hóa thấp nên nhận thức và hiểu biết pháp luật 

hạn chế, phạm tội do thiếu suy nghĩ, nên đã xử phạt các bị cáo mức án như bản án 

sơ thẩm đã tuyên là tương xứng và phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo. 
 

Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm hai người bị hại lại có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin cho các bị cáo được hưởng án treo; các bị cáo có đơn 

cứu xét trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thiên tai (cơn 

bão số 12) làm thiệt hại về nhà cửa, vật chất…(có xác nhận của chính quyền địa 

phương). 
 

Xét thấy, trong vụ án này hai bị cáo là hai anh em ruột, nếu phải cách ly hai 

bị cáo ra khỏi xã hội thì hoàn cảnh gia đình của các bị cáo sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn. Do vậy, để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự, chỉ cần thiết 

phải cách ly bị cáo Lê Sinh Đ ra khỏi xã hội cũng đảm bảo tác dụng răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa tội phạm; không cần thiết phải cách ly bị cáo Lê Thành H ra 

khỏi xã hội mà để bị cáo cải tạo tại đia phương cũng đảm bảo mục đích của hình 

phạt. 
 

Về án phí: Vì kháng cáo của bị cáo Lê Sinh Đ không được chấp nhận nên bị 

cáo Đ phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; bị cáo Lê Thành H được chấp nhận 

kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 
 

Vì các lẽ trên;  
 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; Điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 
 

                                         QUYẾT Đ NH: 
 

1. Không chấp kháng cáo của bị cáo Lê Sinh Đ và người bị hại Nguyễn Văn 

Q; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thành H và người bị hại Ngô Trọng T; 

Sửa một phần bản án sơ thẩm. 
 

Áp dụng khoản 2 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 1) Điều 

104; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự đối với các 

bị cáo Lê Sinh Đ và Lê Thành H; 
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Áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Thành H; 
 

Xử phạt: Bị cáo Lê Sinh Đ 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Cố ý gây 

thương tích". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 
 

Bị cáo Lê Thành H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo 

về tội "Cố ý gây thương tích". Thời gian thử thách 2 (n m) 06 (sáu) tháng tính từ 

ngày tuyên án phúc thẩm. 
 

Giao bị cáo Lê Thành H cho UBND xã S, huyện V, tỉnh Khánh Hòa giám 

sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 
 

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 
 

2. Án phí: Bị cáo Lê Sinh Đ phải chịu 200.000 đồng  án phí hình sự phúc 

thẩm; Bị cáo Lê Thành H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 
 

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

                                                       TM. HỘI Đ NG XÉT X  PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa                                  

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;  

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;                              

- T ND huyện V; 

- VKS huyện V;               

- Công an huyện V; 

- TH DS huyện V; 

- Bị cáo; Lưu HS.                                                                            

                                                                                                    Lê Thúy Phượng 
   

           

 

 


